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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, 

thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  

qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020  

 

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc 

gia năm 2020; Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 11/6/2020 của UBND 

tỉnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tỉnh Lào 

Cai năm 2020;  

Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính (sau đây sẽ viết tắt là TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (sau đây sẽ viết 

tắt là BCCI) tỉnh Lào Cai năm 2020, cụ thể như sau:  

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu: 

a) Mục tiêu chung 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Chính quyền 

điện tử tỉnh Lào Cai năm 2020; công khai, minh bạch quá trình giải quyết TTHC; 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI nhằm nâng cao chất lượng giải quyết và sự phục 

vụ, sự hài lòng của người dân, tổ chức, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính của 

tỉnh. 

b) Mục tiêu cụ thể 

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến tại Nghị quyết số 

17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, như sau: 

- Cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở ở mức độ 4. 

- Phấn đấu đạt tối thiểu 20% hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp 

nhận giải quyết TTHC. 

- Đạt 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua hệ thống dịch vụ 

hành chính công tích hợp một cửa liên thông điện tử của tỉnh. 



- Đảm bảo tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình 

của tỉnh. 

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ BCCI đạt từ 10% 

trở lên so với tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trong năm 2020. 

2. Yêu cầu: 

- Nâng cao nhận thức và hiệu quả hành động của các phòng, ban, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn tỉnh về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, nâng 

cao hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức; nâng cao chất lượng dịch vụ 

công trực tuyến góp phần cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, cải thiện 

các chỉ số về ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1.Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

a) Nội dung 

- Tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành 100% các nhiệm vụ được 

tỉnh giao tại Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 24/12/2019 về phát triển, ứng dụng 

công nghệ thông tin tỉnh Lào Cai năm 2020; Khắc phục có hiệu quả những điểm còn 

tồn tại để nâng chỉ số CNTT năm 2020 đạt khá (phấn đấu năm trong Top 10 Sở 

ngành có chỉ số CNTT cao). 

- Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh tỉnh 

Lào Cai về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

tỉnh Lào Cai năm 2020. 

b) Đơn vị thực hiện:  

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở Nội vụ. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

c) Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong năm. 

2. Thực hiện các dịch vụ công trực tuyến 

a) Nội dung:  

- Công khai đầy đủ, đúng quy định các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Nội vụ đã được công bố trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Thường xuyên rà soát 

cập nhật khi có sự thay đổi, điều chỉnh TTHC. 

- Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2020 đã 

đăng ký lên Cổng dịch vụ công tỉnh Lào Cai (trừ các dịch vụ công đã được triển khai, 

thực hiện trên các hệ thống dịch vụ công của các bộ, ngành Trung ương). 

- Các TTHC thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 31TTHC. 

- Các TTHC thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 29 TTHC. 

(Chi tiết tại phụ biểu đính kèm theo Kế hoạch này) 



- 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua hệ thống dịch vụ 

hành chính công tích hợp một cửa liên thông điện tử của tỉnh. 

- Cải thiện hệ thống hạ tầng CNTT đáp ứng đủ điều kiện cho viêc quản lý, sử 

dụng và cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. 

b) Đơn vị thực hiện: 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; Bộ phận phụ trách 

CNTT của  Sở. 

c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý II, III năm 2020. 

3. Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ 

BCCI: 

a) Nội dung: 

- Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ 

tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI để tiết kiệm chi 

phí, tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong việc thực hiện TTHC, góp phần nâng cao 

hiệu quả ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, TTHC. 

b) Đơn vị thực hiện:  

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

c) Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong năm 2020. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở:  

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Kế hoạch này; 

- Phối hợp hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức tiếp cận và 

sử dụng các dịch vụ BCCI và ứng dụng mạng xã hội Zalo trong tra cứu trạng thái giải 

quyết hồ sơ TTHC. 

2. Văn phòng Sở 

- Phối hợp đôn đốc Bộ phận công nghệ thông tin cập nhật dữ liệu TTHC trên 

cổng dịch vụ công và thực hiện tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

- Đôn đốc, theo dõi Bộ phận một cửa Sở Nội vụ thực hiện nghiêm túc các quy 

chế tại Bộ phận một cửa; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lào Cai (khi Trung tâm Hành chính công tỉnh Lào Cai chức thức đi 

vào hoạt động). 

3. Cán bộ đầu mối thực hiện KSTTHC: 

- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện của các 

phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

https://snvlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=146091&a=1&vaitro=0&XLC=-1
https://snvlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=146091&a=1&vaitro=0&XLC=-1


- Rà soát cập nhật, bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ TTHC khi có sự thay đổi, điều 

chỉnh của cấp có thẩm quyền. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 

vụ bưu chính công ích năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, các phòng, ban, đơn 

vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng TTĐT Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT,HSĐT(N). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 
                  Nguyễn Tiến Dũng 

 

 

 

 



DANH MỤC  

78 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH LÀO CAI  

(Kèm theo Kế hoạch số       /TB-SNV  ngày       /  6  /2020 của của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai) 

 

Số 

TT 

lũy 

kế 

TT Tên thủ tục hành chính 

Quyết định 

công bố 

 

 TTHC 

thuộc 

phạm vi 

tiếp 

nhận tại 

Bộ phận 

một cửa 

TTHC  

không 

thuộc 

phạm vi 

tiếp nhận 

tại Bộ 

phận một 

cửa 

Dịch 

vụ 

Bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

 (Kế hoạch 

242/KH-

UBND ngày 

04/7/2019) 

Thời gian 

giải quyết 

TTHC theo 

quy định 

Số quyết 

định cắt 

giảm 30% 

TGGQ 

Thời 

gian 

giải 

quyết 

sau khi 

cắt 

giảm 

30% 

TGGQ 
Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 Quyết định số 777/QĐ-

UBND ngày 29/3/2019 

  
Lĩnh vực Công chức viên chức 

(05 TTHC) 
         

1 1 Thủ tục thi tuyển công chức 

QĐ số 2898/QĐ-

UBND ngày 

18/9/2019 

x  x 

ĐK 

năm 

2020 

 
Không quy 

định cụ thể  
  

2 2 Thủ tục xét tuyển công chức 

QĐ số 2898/QĐ-

UBND ngày 

18/9/2019 

x  x 

ĐK 

năm 

2020 
 

Không quy 

định cụ thể  
  

3 3 

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp 

đặc biệt trong tuyển dụng công 

chức 

QĐ số 2898/QĐ-

UBND ngày 

18/9/2019 

x  x   
Không quy 

định cụ thể  
  

4 4 Thủ tục thi nâng ngạch công chức 

QĐ số 2898/QĐ-

UBND ngày 

18/9/2019 

x  x   
Không quy 

định cụ thể  
  

5 5 

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công 

chức cấp xã thành công chức cấp 

huyện trở lên 

QĐ số 2898/QĐ-

UBND ngày 
x  x   

Không quy 

định 
  



18/9/2019 

  Lĩnh vực Viên chức (04 TTHC)          

6 1 Thủ tục thi tuyển viên chức 

QĐ số 2898/QĐ-

UBND ngày 

18/9/2019 

x  x 

ĐK 

năm 

2020 

 
Không quy 

định cụ thể  
  

7 2 Thủ tục xét tuyển viên chức 

QĐ số 2898/QĐ-

UBND ngày 

18/9/2019 

x  x 

ĐK 

năm 

2020 

 
Không quy 

định cụ thể  
  

8 3 
Thủ tục xét tuyển đặc cách viên 

chức 

QĐ số 2898/QĐ-

UBND ngày 

18/9/2019 

x  x   
20 ngày làm 

việc 
  

9 4 
Thủ tục thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức 

QĐ số 2898/QĐ-

UBND ngày 

18/9/2019 

x  x   
Không quy 

định cụ thể  
  

  
 

Lĩnh vực TCPCP & TCBC (20 

TTHC) 

         

10 1 
Thủ tục công nhận ban vận động 

thành lập hội 

QĐ số 5524/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x  

ĐK 

năm 

2019 

30 ngày 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

21 ngày 

11 2 Thủ tục thành lập hội 

QĐ số 5524/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x 

 ĐK 

năm 

2019 

 
30 ngày làm 

việc 
  

12 3 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội 

QĐ số 5524/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x  

ĐK 

năm 

2019 

30 ngày làm 

việc 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

 21 

ngày 

làm 



ngày 

31/3/2020 

việc 

13 4 
Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp 

nhất hội 

QĐ số 5524/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x 

ĐK 

năm 

2020 

 
30 ngày làm 

việc 
  

14 5 Thủ tục đổi tên hội 

QĐ số 5524/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x  

ĐK 

năm 

2019 

30 ngày  

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

 21 

ngày 

làm 

việc 

15 6 Thủ tục hội tự giải thể 

QĐ số 5524/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x 

ĐK 

năm 

2020 

 
30 ngày làm 

việc 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

21 ngày 

làm 

việc 

16 7 

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội 

nhiệm kỳ, đại hội bất thường của 

hội 

QĐ số 5524/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x 

ĐK 

năm 

2019 

 
25 ngày làm 

việc 
  

17 8 
Thủ tục cho phép hội đặt văn 

phòng đại diện 

QĐ số 5524/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x  

ĐK 

năm 

2019 

15 ngày   

18 9 
Thủ tục cấp giấy phép thành lập 

và công nhận điều lệ quỹ 

QĐ số 5524/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x 

ĐK 

năm 

2019 

 
40 ngày làm 

việc 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

28 ngày 

làm 

việc 

19 10 

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều 

kiện hoạt động và công nhận 

thành viên Hội đồng quản lý quỹ 

QĐ số 5524/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x 

ĐK 

năm 

2019 

 
30 ngày làm 

việc 
  



20 11 

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ 

sung thành viên Hội đồng quản lý 

quỹ 

QĐ số 5524/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x  

ĐK 

năm 

2019 

15 ngày làm 

việc 
  

21 12 

Thủ tục thay đổi giấy phép thành 

lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, 

bổ sung) quỹ 

QĐ số 5224/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x  

ĐK 

năm 

2019 

30 ngày làm 

việc 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

21 ngày 

22 13 
Thủ tục cấp lại giấy phép thành 

lập và công nhận điều lệ quỹ 

QĐ số 5524/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x  

ĐK 

năm 

2019 

15 ngày làm 

việc 
  

23 14 

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động 

trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt 

động 

QĐ số 5524/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x  

ĐK 

năm 

2019 

15 ngày làm 

việc 
  

24 15 
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, 

tách quỹ 

QĐ số 5224/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x  

ĐK 

năm 

2019 

30 ngày làm 

việc 
  

25 16 Thủ tục đổi tên quỹ 

QĐ số 5224/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x  

ĐK 

năm 

2019 

15 ngày làm 

việc 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

11 ngày 

làm 

việc 

26 17 Thủ tục quỹ tự giải thể 

QĐ số 5524/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x  

ĐK 

năm 

2019 

15 ngày làm 

việc 
  

27 18 
Thủ tục thẩm định việc thành lập 

đơn vị sự nghiệp công lập 

QĐ số 5524/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x   
15 ngày làm 

việc 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

10 ngày 

làm 

việc  



31/3/2020 

28 19 
Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại 

đơn vị sự nghiệp công lập 

QĐ số 5524/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x   
15 ngày làm 

việc 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

10 ngày 

làm 

việc 

29 20 
Thẩm định việc giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập 

QĐ số 5524/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

x  x   
15 ngày làm 

việc 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

10 ngày 

làm 

việc 

  
Lĩnh vực Xây dựng chính 

quyền (01 TTHC) 
         

30 1 
Thủ tục thẩm định thành lập thôn 

mới, thôn tổ dân phố  

QĐ số 476/QĐ-

UBND ngày 

26/02/2020 

x  x   
15 ngày làm 

việc 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

10 ngày 

làm 

việc 

  

 

Lĩnh vực Văn thư lưu trữ (03 

TTHC) 

         

31 1 
Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài 

liệu của độc giả tại phòng đọc 

QĐ số 3359/QĐ-

UBND ngày 

06/10/2016 

 x x 

x 

(ĐK 

năm 

2020 

 

01 ngày làm 

việc (TL SD 

rộng rãi) 

4 ngày làm 

việc (TLQH) 

  

32 2 
Thủ tục cấp bản sao và chứng 

thực lưu trữ 

QĐ số 3359/QĐ-

UBND ngày 

06/10/2016 

 x x 

x 

(ĐK 

năm 

2019

) 

 

01 ngày làm 

việc (TL SD 

rộng rãi) 

4 ngày làm 

việc (TLQH) 

  



33 3 

Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh 

vực hành nghề của Chứng chỉ 

hành nghề lưu trữ 

QĐ số 3359/QĐ-

UBND ngày 

06/10/2016 
x  x 

x 

(ĐK 

năm 

2020 

 
15 ngày làm 

việc 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

10 ngày 

làm 

việc 

  
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 

(09 TTHC) 
         

34 1 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

QĐ số 1577/QĐ-

UBND ngày 

29/5/2018 
x  x 

x 

(ĐK 

năm 

2020 

 
25 ngày làm 

việc 
  

35 2 
Thủ tục tặng cờ thi đua của 

UBND tỉnh 

QĐ số 1577/QĐ-

UBND ngày 

29/5/2018 
x  x 

x 

(ĐK 

năm 

2019

) 

 
25 ngày làm 

việc 
  

36 3 
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ 

thi đua cấp tỉnh 

QĐ số 1577/QĐ-

UBND ngày 

29/5/2018 

x  x 

 ĐK 

năm 

2019 

 
25 ngày làm 

việc 
  

37 4 
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể 

Lao động xuất sắc 

QĐ số 1577/QĐ-

UBND ngày 

29/5/2018 
x  x 

x 

ĐK 

năm 

2019 

 
25 ngày làm 

việc 
  

38 5 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt 

hoặc chuyên đề 

QĐ số 1577/QĐ-

UBND ngày 

29/5/2018 
x  x 

ĐK 

năm 

2019 

 
25 ngày làm 

việc 
  

39 6 Thủ tục tặng Cờ thi đua của 

UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên 
QĐ số 1577/QĐ-

UBND ngày 
x  x 

ĐK 

năm 
 

25 ngày làm 

việc 
  



đề 29/5/2018 2019 

40 7 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh về thành 

tích đột xuất 

QĐ số 1577/QĐ-

UBND ngày 

29/5/2018 
x  x  

ĐK 

năm 

2020 

25 ngày làm 

việc 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

17 ngày 

làm 

việc 

41 8 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia 

đình 

QĐ số 1577/QĐ-

UBND ngày 

29/5/2018 

x  x 

ĐK 

năm 

2019 

 
25 ngày làm 

việc 
  

42 9 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh về thành 

tích đối ngoại 

QĐ số 1577/QĐ-

UBND ngày 

29/5/2018 
x  x  

ĐK 

năm 

2020 

25 ngày làm 

việc 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

17 ngày 

làm 

việc 

  TTHC đặc thù (01 TTHC)          

43 1 

Xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp 

xây dựng và phát triển tỉnh Lào 

Cai” 

QĐ số 1211/QĐ-

UBND ngày 

26/4/2016 

x  x   
20 ngày làm 

việc 
  

  Lĩnh vực Tôn giáo (35TTHC)          

44 1 

Thủ tục Đề nghị công nhận tổ 

chức tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
x  x   60 ngày 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

42 ngày 

45 2 

Thủ tục Đăng ký sửa đổi hiến 

chương của tổ chức tôn giáo có 

địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
x  x 

ĐK 

năm 

2019 

 30 ngày 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

21 ngày 



46 3 

Thủ tục Đề nghị thành lập, chia, 

tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có địa bàn 

hoạt động ở một tỉnh 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 

x  x   60 ngày   

47 4 

Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển 

chức sắc, chức việc, nhà tu hành 

là người đang bị buộc tội hoặc 

người chưa được xóa án tích 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
x  x   30 ngày   

48 5 

Thủ tục Đề nghị sinh hoạt tôn 

giáo tập trung của người nước 

ngoài cử trú hợp pháp tại Việt 

Nam 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
x  x   30 ngày 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

21 ngày 

49 6 

Thủ tục Đề nghị mời tổ chức, cá 

nhân nước ngoài vào Việt Nam 

thực hiện hoạt động tôn giáo ở 

một tỉnh 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 

x  x   30 ngày   

50 7 

Thủ tục Đề nghị mời chức sắc, 

nhà tu hành là người nước ngoài 

đến giảng đạo cho tổ chức được 

cấp chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn giáo ở một tỉnh 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
x  x   30 ngày   

51 8 

Thủ tục Đề nghị thay đổi tên của 

tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có địa bàn hoạt động ở 

một tỉnh 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
x  x  

ĐK 

năm 

2019 

30 ngày 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

21 ngày 

52 9 

Thủ tục Đề nghị thay đổi trụ sở 

của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 

x  x 

ĐK 

năm 

2020 
 30 ngày 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

21 ngày 



53 10 

Thủ tục Thông báo thay đổi trụ sở 

của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
 x x  

ĐK 

năm 

2020 

Ngay sau khi 

nhận được TB 

HL 

  

54 11 

Thủ tục Đề nghị cấp đăng ký pháp 

nhân phi thương mại cho tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có địa bàn 

hoạt động ở một tỉnh 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
x  x   60 ngày 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

42 ngày 

55 12 

Thủ tục Đề nghị tự giải thể tổ 

chức tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh theo quy định của 

hiến chương 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 

x  x 

ĐK 

năm 

2020 
 45 ngày 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

 

32 ngày 

56 13 

Thủ tục Đề nghị giải thể tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có địa bàn 

hoạt động ở một tỉnh theo quy 

định của hiến chương của tổ chức 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
x  x 

ĐK 

năm 

2020 

 45 ngày   

57 14 

Thủ tục Thông báo về việc đã giải 

thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có 

địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo 

quy định của hiến chương của tổ 

chức 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 

 x x  

ĐK 

năm 

2020 

Ngay sau khi 

nhận được TB 

HL 

  

58 15 

Thủ tục Thông báo tổ chức quyên 

góp không thuộc quy định tại 

Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 

19 của Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
 x x  

ĐK 

năm 

2020 

Ngay sau khi 

nhận được TB 

HL 

  

59 16 

Thủ tục Đề nghị cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ 

chức có địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
x  x   60 ngày   



60 17 

Thủ tục Thông báo người được 

phong phẩm hoặc suy cử làm 

chức sắc đối với các trường hợp 

quy định tại Khoản 2 Điều 33 của 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 

 x x 

x 

(ĐK 

năm 

2020 

 

Ngay sau khi 

nhận được TB 

HL 

  

61 18 

Thủ tục Thông báo hủy kết quả 

phong phẩm hoặc suy cử chức sắc 

đối với các trường hợp quy định 

tại Khoản 2 Điều 33 của Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
 x x  

ĐK 

năm 

2020 

Ngay sau khi 

nhận được TB 

HL 

  

62 19 

Thủ tục Đăng ký người được bổ 

nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức 

việc đối với các trường hợp quy 

định tại Khoản 2 Điều 34 của 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
x  x 

x 

(ĐK 

năm 

2020 

 20 ngày   

63 20 

Thủ tục Đăng ký người được bổ 

nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức 

việc của tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 

có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 

x  x 

x 

(ĐK 

năm 

2020 

 20 ngày   

64 21 

Thủ tục Thông báo về người được 

bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm 

chức việc đốivới các trường hợp 

quy định tại Khoản 2 Điều 34 của 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
 x x  

ĐK 

năm 

2019 

Ngay sau khi 

nhận được TB 

HL 

  

65 22 

Thủ tục Thông báo về người được 

bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm 

chức việc của tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động 

tôn giáo có địa bàn hoạt động ở 

một tỉnh 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
 x x  

ĐK 

năm 

2019 

Ngay sau khi 

nhận được TB 

HL 

  

66 23 
Thủ tục Thông báo kết quả bổ 

nhiệm, bầu cử, suy cử những 

người lãnh đạo tổ chức của tổ 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 
 x x  

ĐK 

năm 

Ngay sau khi 

nhận được TB 
  



chức được cấp chứng nhận đăng 

ký hoạt động tôn giáo có địa bàn 

hoạt động ở một tỉnh theo quy 

định tại Khoản 7 Điều 34 của 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

14/6/2018 2019 HL 

67 24 

Thủ tục Thông báo kết quả bổ 

nhiệm, bầu cử, suy cử những 

người lãnh đạo tổ chức đối với tổ 

chức tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh theo quy định tại 

Khoản 7 Điều 34 của Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
 x x  

ĐK 

năm 

2019 

Ngay sau khi 

nhận được TB 

HL 

  

68 25 

Thủ tục Thông báo kết quả bổ 

nhiệm, bầu cử, suy cử những 

người lãnh đạo tổ chức đối với tổ 

chức tôn giáo trực thuộc có địa 

bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy 

định tại Khoản 7 Điều 34 của 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
 x x  

ĐK 

năm 

2019 

Ngay sau khi 

nhận được TB 

HL 

  

69 26 
Thủ tục Thông báo thuyên chuyển 

chức sắc, chức việc, nhà tu hành 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 

 x x  

ĐK 

năm 

2019 

Ngay sau khi 

nhận được TB 

HL 

  

70 27 

Thủ tục Thông báo cách chức, bãi 

nhiệm chức sắc, chức việc đối với 

các trường hợp quy định tại 

Khoản 2 Điều 33 và Khoản 2 

Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn 

giáo 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
 x x  

ĐK 

năm 

2019 

Ngay sau khi 

nhận được TB 

HL 

  

71 28 

Thủ tục Thông báo cách chức, bãi 

nhiệm chức việc của tổ chức được 

cấp chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
 x x  

ĐK 

năm 

2019 

Ngay sau khi 

nhận được TB 

HL 

  



72 29 

Thủ tục Đăng ký mở lớp bồi 

dưỡng về tôn giáo cho người 

chuyên hoạt động tôn giáo 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 

x  x 

x 

(ĐK 

năm 

2020 

 30  ngày 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

21 ngày 

73 30 

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt 

động tôn giáo đối với tổ chức có 

địa bàn hoạt động tôn giáo ở 

nhiều huyện thuộc một tỉnh 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
 x x  

ĐK 

năm 

2019 

Ngay sau khi 

nhận được TB 

HL 

  

74 31 

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt 

động tôn giáo bổ sung đối với tổ 

chức có địa bàn hoạt động tôn 

giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
 x x  

ĐK 

năm 

2019 

Ngay sau khi 

nhận được TB 

HL 

  

75 32 

Thủ tục Thông báo tổ chức hội 

nghị thường niên của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

có địa bàn hoạt động ở nhiều 

huyện thuộc một tỉnh 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 

 x x  

 

ĐK 

năm 

2020 

Ngay sau khi 

nhận được TB 

HL 

  

76 33 

Thủ tục Đề nghị tổ chức đại hội 

của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động 

tôn giáo có địa bàn hoạt động ở 

nhiều huyện thuộc một tỉnh 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
x  x 

ĐK 

năm 

2020 

 30 ngày   

77 34 

Thủ tục Đề nghị tổ chức cuộc lễ 

ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm 

hợp pháp đã đăng ký có quy mô 

tổ chức ở nhiều huyện thuộc một 

tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 
x  x 

ĐK 

năm 

2020 

 30 ngày 

QĐ số 

801/QĐ-

UBND 

ngày 

31/3/2020 

21 ngày 

78 35 
Thủ tục Đề nghị giảng đạo ngoài 

địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, 

địa điểm hợp pháp đã đăng ký có 

QĐ số 1754/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 

x  x 

ĐK 

năm 

2020 
 30 ngày   



 

quy mô tổ chức ở nhiều huyện 

thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 

  

TTHC thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Khoa học 

và Công nghệ (thực hiện TTHC 

tại Sở Nội vụ) 

         

79 1 

Thủ tục xét tuyển dụng đặc cách 

và bổ nhiệm vào chức danh 

nghiên cứu viên chính, kỹ sư 

chính (hạng II) 

QĐ số 3840/QĐ-

UBND ngày 

14/10/2016 

x        

80 2 

Thủ tục xét tuyển dụng đặc cách 

và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý 

nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng 

IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng 

III) 

QĐ số 3840/QĐ-

UBND ngày 

14/10/2016 

x        

81 3 

Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm 

vào hạng chức danh nghiên cứu 

khoa học, chức danh công nghệ 

cao hơn không qua thi thăng 

hạng, không phụ thuộc vào năm 

công tác 

QĐ số 3840/QĐ-

UBND ngày 

14/10/2016 

x        
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